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BÀN GHẾ SOFA VĂN PHÒNG  
 

I. GHẾ SOFA VĂN PHÒNG CAO CẤP 

TT 
MÃ  

SẢN PHẨM 

GIÁ BÁN (VNĐ) KÍCH THƯỚC  

MÔ TẢ ẢNH MINH HỌA 
Da đen 

Da CN 

đen 
Rộng Sâu Cao 

1  

SF01 31.770.000 17.300.000    

   gh   of           o 

  p tại các vị trí ti p 

xúc với người sử dụng 

g m     gh    ng       

gh    n   iểu dáng 

sang tr ng, hiện  ại. 

 

 
 

SF01-1 9.280.000 5.120.000 1240 900 850 

SF01-3 14.800.000 7.050.000 2140 900 850 

2  

SF02 31.770.000 17.300.000    

 

SF02-1 9.280.000 5.120.000 1160 860 910 

SF02-3 14.800.000 7.050.000 2160 860 910 

3  

SF03 31.770.000 17.300.000    

 

SF03-1 9.280.000 5.120.000 1170 830 890 

SF03-3 14.800.000 7.050.000 2130 830 890 

 

TT 
MÃ  

SẢN PHẨM 

GIÁ BÁN (VNĐ) KÍCH THƯỚC  

MÔ TẢ ẢNH MINH HỌA 
Da đen PVC đen Rộng Sâu Cao 

1 

SF11 24.620.000 13.980.000    

   gh   of    o   p     

Da tại các vị trí ti p xúc 

người sử dụng hoặc 

PVC. B  gh  bao g m  

   gh    ng     gh  

  n  

. 

 

SF11-1 7.200.000 4.180.000 990 900 860 

SF11-3 11.480.000 6.660.000 1940 900 860 

2 

SF12 26.900.000 14.660.000    

 

SF12-1 7.860.000 4.270.000 1130 880 895 

SF12-3 12.550.000 7.140.000 2060 880 895 

3 

SF21 36.380.000 15.840.000    

 

SF21-1 10.600.000 4.620.000 1085 890 940 

SF21-3 16.950.000 7.600.000 1985 890 940 

4 

SF23 29.340.000 17.340.000    
B  gh  sofa cao c p b c 

PVC kiểu dáng sang 

tr ng, hiện  ại. B  gh  

g m 01 gh    ng +    

gh    n   

SF23-1 8.330.000 5.090.000 1040 860 880 

SF23-3 12.690.000 8.300.000 2010 860 880 
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TT 
MÃ  

SẢN PHẨM 

GIÁ BÁN (VNĐ) KÍCH THƯỚC 
MÔ TẢ ẢNH MINH HỌA 

Da đen PVC đen Rộng Sâu Cao 

5 

SF31  12.600.000       gh   of  phong    h 

hiện  ại, chân thép mạ. 

B  gh  sử dụng ch t 

liệ      g m     gh  

  ng     gh    n   

SF31-1  3.500.000 830 750 800 

SF31-3  5.600.000 1860 750 800 

6 

SF 32  13.850.000    B  gh   of  hiện  ại, có 

khung thép mạ trang trí. 

B  gh  sử dụng ch t 

liệ      g m     gh  

  ng     gh    n  

 

SF32-1  4.200.000 830 750 780 

SF32-3  5.450.000 1760 750 780 

7 

SF33 22.920.000 13.770.000    
   gh   of    o   p     

Da tại các vị trí ti p xúc 

người sử dụng hoặc 

PVC. B  gh  bao g m  

   gh    ng     gh  

  n   

SF33-1 6.280.000 3.820.000 1010 820 880 

SF33-3 10.360.000 6.140.000 1830 820 880 

8 

SF34 24.350.000 13.920.000    
   gh   of    o   p     

Da tại các vị trí ti p xúc 

với người sử dụng hoặc 

PVC. B  gh  bao g m  

   gh    ng     gh  

  n   

SF34-1 6.930.000 3.990.000 980 850 900 

SF34-3 10.490.000 5.940.000 1950 850 900 

9 

SF35 19.480.000 10.580.000       gh   of    o   p     

Da tại các vị trí ti p xúc 

với người sử dụng hoặc 

PVC. B  gh  bao g m  

   gh    ng     gh  

  n   

SF35-1 5.160.000 3.120.000 750 780 800 

SF35-3 9.160.000 4.330.000 1750 780 800 

10 

SF36 16.620.000 9.390.000       gh   of    o   p     

Da tại các vị trí ti p xúc 

với người sử dụng hoặc 

PVC. B  gh  bao g m  

   gh    ng     gh  
  n   

SF36-1 4.230.000 2.600.000 770 780 740 

SF36-3 8.150.000 4.200.000 1780 780 740 

11 

SF37 21.250.000 11.080.000       gh   of    o   p     

Da tại các vị trí ti p xúc 

với người sử dụng hoặc 

PVC. B  gh  bao g m  

   gh    ng     gh  

  n   

SF37-1 5.620.000 3.160.000 840 810 800 

SF37-3 10.000.000 4.760.000 1840 810 800 

12 

SF80 14.930.000 11.740.000    B  gh  Sofa khung thép 

 ó  ệm tựa b c da tại 

các vị trí ti p xúc với 

người sử dụng hoặc 

PVC g m: 02 gh    n   

01 gh    ng  (Giá chưa 

bao gồm bàn) 

 

 
 

SF80-1 3.320.000 2.700.000 725 755 820 

SF80-3 8.300.000 6.340.000 1930 755 820 
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TT 
MÃ  

SẢN PHẨM 

GIÁ BÁN (VNĐ) KÍCH THƯỚC 
MÔ TẢ ẢNH MINH HỌA 

 VẢI Rộng Sâu Cao 

BỘ SOFA BỌC VẢI 

13 

SF81-1 
 

1.380.000 670 800 800 

B  gh   Sofa khung 

thép mạ  ó  ệm tựa b c 

vải. 

 

SF81-2 
 

2.670.000 1220 800 800 

SF81-3 
 

3.950.000 1770 800 800 

Ghi chú: 

- Đối với các sản phẩm SF01, SF02, SF03, SF11, SF12, SF21, SF23, SF33, SF34 sử dụng ch t liệu     kh   m    en  Q ý kh  h 

vui lòng c ng thêm vào giá bán 1.830.000 đ/ bộ  Đối với trường hợp xu t lẻ sử dụng ch t liệu Da khác mầ   en   ng thêm 

540.000đ/ghế đơn và 850.000đ/ ghế băng. 

- Đối với các sản phẩm SF11, SF12, SF21, SF23, SF33, SF34 sử dụng ch t liệ      kh   m    en  Quý khách vui lòng c ng 

thêm vào giá bán 510.000 đ/ bộ  Đối với trường hợp xu t lẻ sử dụng ch t liệu PVC khác mầ   en   ng thêm 160.000 đ/ghế đơn 

và 270.000 đ/ghế băng. 

- Đối với các sản phẩm SF31, SF32 sử dụng ch t liệu PVC khác m    en  Quý khách vui lòng c ng thêm vào giá bán 730.000 đ/ 

bộ. (01 ghế đơn cộng thêm 180.000 đ, 01 ghế băng cộng thêm 370.000đ). Đối với trường hợp xu t lẻ gh  SF31, SF32 (bao 

g m m    en        m   kh  )  Q ý kh  h   ng thêm vào giá  bán 180.000 đ/ghế đơn và 370.000 đ/ghế băng. 

- Đối với các sản phẩm SF35, SF36, SF37 b c PVC tiêu chuẩn: Giá bán trên áp dụng cho cả PVC mầ          en  

- Đối với các sản phẩm SF35, SF36, SF37 b c da mặt ti p xúc, giá bán trên chỉ áp dụng cho da mầ   en  Q ý kh  h  ặt loại da 

khác mầ   en loại xin vui lòng công thêm 370.000đ cho m t gh    n      ng thêm 610.000đ cho m t gh    ng 3  hỗ. 

- Gh   ôn SF     ử dụng ch t liệu bằng da khác với mầ   en t ng 40.000 đ/ ghế. Và sử dụng ch t liệu bằng PVC khác với mầu 

 en t ng 20.000 đ/ ghế. 

- Đối với gh  SF81-1, SF81-2, SF81-3: Chỉ nhận sản xu t với vải K, Z, I. 

II. GHẾ ĐÔN SOFA  

TT 
MÃ  

SẢN PHẨM 

GIÁ BÁN 

(VNĐ) 

KÍCH THƯỚC 
MÔ TẢ ẢNH MINH HỌA 

Rộng Sâu Cao 

1 SFD01 

730.000 

400 400 410 

Gh   ôn Sof      d   en ở các vị trí 

chính và b c PVC tại các vị trí phụ.  

 
420.000 Gh   ôn Sof   ó  ệm b c PVC. 

Ghi chú: Gh   ôn SF     ử dụng ch t liệu bằng da khác với mầ   en t ng 40.000 đ/ ghế. Và sử dụng ch t liệu bằng PVC khác 

với mầ   en t ng 20.000 đ/ ghế. 

III. BÀN SOFA VÀ KỆ GÓC 

TT 
MÃ  

SẢN PHẨM 

GIÁ BÁN 

(VNĐ) 

KÍCH THƯỚC 
MÔ TẢ ẢNH MINH HỌA 

Rộng Sâu Cao 

BÀN SOFA VĂN PHÒNG 

1 BSF61V 

           

2.030.000  

 

1200 600 460 

Bàn sofa mặt kính hình chữ nhật, 

viền cạnh bàn soi rãnh trang trí, chân 

h p vuông.  
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TT 
MÃ  

SẢN PHẨM 

GIÁ BÁN 

(VNĐ) 

KÍCH THƯỚC 

MÔ TẢ ẢNH MINH HỌA 

Rộng Sâu Cao 

2 BSF62V 2.230.000 1200 600 450 

Bàn sofa mặt gỗ liền hình chữ nhật,  

chân ghép chữ V tạo d ng   ó  ợt  ể 

  . 

 

3 BSF64V 4.580.000 1340 680 440 

Bàn sofa mặt gỗ liền hình chữ nhật, 

chân ghép h p vuông. Phần dưới 

gầm   n  ó   ng n kéo  

(Giá bán không có kính) 
 

4 BSF65 1.600.000 1100 550 420 
  n Sof    n phòng kh ng gỗ tự 
nhiên tần bì, mặt kính  ường lực cao 

c p. 

 

5 BSF80 1.960.000 1200 600 450 
Bàn sofa mặt kính khung gỗ tự nhiên 

k t hợp với thép. 

 

6 BSF81 1.330.000 1100 600 450 
Bàn sofa mặt kính khung thép mạ, 

 ó  ợt gỗ. 

 

7 BSF85 1.200.000 1100 550 420 

  n Sof    n phòng kh ng thép   n 

tĩnh  iện, mặt bàn gỗ công nghiệp 

cao c p. 

 

8 BSF86 1.840.000 1100 550 420 
  n  of  kh ng thép   n tĩnh  iện, 

mặt kính  ường lực 

 

9 BSF87 1.840.000 1100 550 420 
  n  of  kh ng thép   n tĩnh  iện, 

mặt kính  ường lực. 

 

KỆ GÓC 

1 KG61V 1.310.000 600 600 460 

Bàn góc mặt kính hình vuông, viền 

cạnh bàn soi rãnh trang trí, chân h p 

vuông. 
 

2 KG62V 1.430.000 600 600 450 
Bàn góc mặt gỗ liền hình chữ nhật,  

chân ghép chữ     ó  ợt  ể   . 

 

 


